
CHƢƠNG IV. 

TÀI CHÍNH CÔNG
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1. Khái niệm
 Tài chính công là những hoạt động thu, chi tiền tệ của NN

nhằm thực hiện 2 chức năng có quan hệ mật thiết với nhau

của nhà nước là quản lý phát triển kinh tế xã hội quốc gia

và cung cấp hàng hóa, dịch vụ công
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2. Vai trò tài chính công
- Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa

phƣơng.
+ Chi tiêu chính phủ: G (trong GDP) – gắn với sự phát triển
của các ngành; kinh tế, xã hội
+ Chính sách thuế tác dụng điều tiết hoạt động của các
ngành kinh doanh, vùng đất, nhóm người*

- Gắn với công bằng xã hội
+ Chính sách thuế tác động đến thu nhập của người dân; 
+ Chi tiêu của chính phủ tác động đến sự phát triển của người
dân

- Cung cấp sản phẩm, dịch vụ công giá rẻ hoặc miễn cho
ngƣời dân
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3. Nguyên tắc quản lý tài chính công

 Gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

 Cân bằng lợi ích trong ngắn hạn và dài hạn

 Tiết kiệm – hiệu quả, hạn chế thâm hụt ngân sách
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4. Nội dung thu ngân sách nhà nước

 Test:

1. Hãy kể 6 nguồn thu của ngân sách nhà nước tại Việt Nam?

2. Theo bạn, nguồn thu nào lớn nhất?
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4. Nội dung thu ngân sách nhà nước
 Thu ngân sách nhà nƣớc bao gồm: 6 nguồn 

- Thuế;

- Phí;

- Lệ phí;

- Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước; 

- Các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; 

- Các khoản viện trợ các quốc gia khác 

Nguyên tắc thu ngân sách: 

- Tất cả những người sử dụng dịch vụ, tài sản của nhà nước, quốc gia 

đều bị thu NS*

- Người sử dụng nhiều bị thu NS nhiều, bù đắp cho người sử dụng ít
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4.1. Thuế
Thuế là khoản đóng góp bắt buộc theo luật

của mỗi tổ chức, cá nhân đối với nhà nước,

được dùng để trang trải các chi phí vì lợi ích chung

của toàn dân như: quốc phòng, an ninh, giao thông, giáo dục,

y tế, môi trường v.v…
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Đối tượng chịu thuế - Gánh nặng
thuế

 Giả sử anh chị mua một loại hàng hóa có giá bán là 1.000.000

VNĐ (bao gồm thuế VAT 10%). Anh chị hay điền vào biểu đồ

cung cầu các loại giá trước thuế, giá sau thuế, giá tính thuế). Giả

sử đây là hàng hóa cạnh tranh hoàn hảo, cung và cầu co giãn theo

giá
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Đối tượng chịu thuế - Gánh nặng thuế

 Đối tượng chịu thuế là người trực tiếp trả tiền thuế do 
Pháp luật quy đinh

 Gánh nặng thuế là phần thuế mà người bán hoặc người
mua phải chịu, do cung và cầu thị trường quyết định.
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Đối tượng chịu thuế - Gánh nặng thuế

 Khối lượng thuế Người mua chịu = 

(Giá bán sau thuế-giá bán trước thuế)*số lượng hàng hóa sau thuế

Khối lượng thuế người bán chịu=

(Giá bán trước thuế+thuế -giá bán sau thuế)*số lượng hàng hóa sau thuế

Giá bán trước thuế không phải là giá tính thuế

Giá tính thuế: Giá DN kê khai với cơ quan nhà nước để tính thuế

Giá bán trước thuế: Giá DN bán cho người mua dựa trên cung và cầu

 DN luôn đưa giá tính thuế thấp để giảm áp lực thuế cho mình và cho

khách hàng, tạo điều kiện bán được nhiều hàng hơn
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Phân loại thuế
Phân loại theo đối tƣợng đánh thuế:

 Thuế đánh vào hoạt động kinh doanh, dich vụ như: thuế

giá trị gia tăng.

 Thuế đánh vào hàng hoá tiêu dùng đặc biệt như: thuế

tiêu thụ đặc biệt.

 Thuế đánh vào thu nhập như: thuế thu nhập cá nhân, 
thuế thu nhập doanh nghiệp.

 Thuế đánh vào tài sản như : thuế nhà đất, lệ phí trước
bạ.

 Thuế đánh vào việc sử dụng một số tài sản quốc gia như: 
thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp.
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Phân loại thuế
Theo số lần nộp thuế

 Thuế đánh 1 lần: VD: Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế thu nhập cá 
nhân từ chuyển nhượng nhà đất; Lệ phí trước bạ

 Thuế đánh 1 lần làm hạn chế số lần giao dịch

 Thuế đánh định kỳ (tháng/ quý/ năm). VD: Thuế nhà đất

 Thuế định kỳ làm giảm sở hữu hàng hóa

Theo nguyên tắc tính thuế

 Thuế cố định theo giá. VD: Thuế giá trị gia tăng

 Thuế cố định tạo nguồn thu rộng, ổn định cho NSNN

 Thuế lũy tiến tăng hoặc giảm theo khối lượng sử dụng. VD: 
Thuế thu nhập cá nhân

 Thuế lũy tiến giúp giảm bất bình đẳng về thu nhập; điều tiết sản 
xuất kinh doanh theo định hướng của nhà nước
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VD: Thuế bất động sản
 Tại Việt Nam: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (1/1/2012): 

 Thuế đánh định kỳ, thuế lũy tiến; phân theo địa phương

 Địa phương khác nhau:

- Diện tích đất (hạn mức đất) chịu thuế khác nhau

- Giá đất khác nhau

Bậc

thuế
Diện tích đất tính thuế (m2) Thuế suất (%)

1

Diện tích trong hạn mức

(mức giao đất theo quy định của UBND tỉnh, TP trực thuộc

T.Ư)

0,03

2 Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức 0,07

3 Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức 0,15

Điều tiết rất tốt phân bố dân cư, doanh nghiệp

Tuy nhiên: Thuế suất quá thấp, ko có tác dụng kìm chế đầu tư (đầu cơ)
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Các loại thuế phổ biến áp dụng tại
Việt Nam

1. Thuế giá trị gia tăng

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Thuế thu nhập cá nhân

5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

6. Thuế xuất nhập khẩu

7.  Thuế tài nguyên
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Các loại thuế phổ biến áp dụng tại
Việt Nam

1. Thuế giá trị gia tăng

- Thuế đánh vào giá trị gia tăng của sản phẩm

- Doanh nghiệp là người nộp thuế

- Doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng cùng chịu gánh nặng 
thuế*

Tác dụng: 

- Là nguồn thu lớn của ngân sách nhà nước

Không (Ít) tác dụng: 

- Điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân**

 Không phải công cụ để điều tiết các ngành kinh tế
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Thuế GTGT tại Việt Nam

Có 3 mức:

0% Áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hàng

hóa bán cho cửa hàng miễn thuế, dịch vụ xuất

khẩu hoặc xuất khẩu tại chỗ,…

5% Áp dụng chung cho các ngành, lĩnh vực cung cấp các

loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu: nước sạch, sản xuất

phân bón, dụng cụ giảng dạy, sách, thực phẩm, thuốc

chữa bệnh,…

10% Mức thuế phổ thông áp dụng cho: các đối tượng không

được quy định là đối tượng không chịu thuế hoặc đối

tượng không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT, 

hoặc đối tượng được hưởng mức thuế 0% hoặc 5%.
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Các loại thuế phổ biến áp dụng tại
Việt Nam

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Áp dụng vào một số hàng hoá ở khâu sản xuất, nhập khẩu và
một số dịch vụ theo qui định của Nhà nước.

- Doanh nghiệp là người nộp thuế

- Doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng cùng chịu gánh nặng 

thuế

Tác dụng: 

- Là nguồn thu của nhà nước

- Hạn chế việc sử dụng một số hàng hóa có tác động không tốt tới 

phát triển kinh tế xã hội. VD: Rượu, bia; ô tô (?)
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Thuế TTĐB tại Việt Nam
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Tại sao phải có thuế tiêu dùng 

đặc biệt
 Sử dụng nhiều loại hàng hóa đó gây bất ổn cho xã hội, gây 

ngoại ứng tiêu cực cho xã hội

VD: Uống bia rượu 

- Tai nạn giao thông

- Y tế

- Tác động đến đối tượng thứ 3

VD: Ô tô

- Tắc đường

- Lãng phí xăng dầu
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Các loại thuế phổ biến áp dụng tại
Việt Nam

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu vào thu nhập chịu thuế của các tổ chức hoạt động sản 

xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ)

- Doanh nghiệp là chủ thể nộp thuế và chịu gánh  nặng về thuế

- Cần cân đối mức thuế với các nước khác trên thế giới để tránh gian 

lận thuế

Tác dụng:

- Là nguồn thu lớn của ngân sách nhà nước

- Đảm bảo công bằng xã hội
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Thuế TNDN tại Việt Nam

25% Mức thuế phổ thông

32-50% Mức thuế áp dụng cho các DN hoạt

động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, 

khai thác dầu khí
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Các loại thuế phổ biến áp dụng tại
Việt Nam

4. Thuế thu nhập cá nhân

- Cá nhân/ người sử dụng lao động là người nộp thuế 

- Cá nhân và người sử dụng chịu gánh nặng về thuế

- Tại những nước dư thừa lao động, cá nhân chịu trách nhiệm chính về thuế*

- Tác động trực tiếp đến người lao động, dễ gây phản ứng của người dân

Tác dụng:

- Là nguồn thu lớn của ngân sách nhà nước

- Đảm bảo công bằng xã hội

Nguyên tắc:

- Đánh thuế ở mức thu nhập cao

- Lũy tiến 
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Thuế Thu nhập cá nhân tại Việt Nam

Thu nhập từ tiền công/tiền lƣơng và kinh doanh
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Thuế Thu nhập cá nhân tại Việt Nam
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Các loại thuế phổ biến áp dụng tại
Việt Nam

5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Thuế bất động sản) – hiệu 

lực 1/1/2012

6. Thuế xuất nhập khẩu

7.  Thuế tài nguyên
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4.2. Phí
 Phí là khoản thu của nhà nước để bù đắp một phần chi phí 

của các cơ quan sự nghiệp

VD: Học phí trường đại học công lập

Viện phí bệnh viện công lập

Phí bảo trì đường bộ

 Đặc điểm: 

- Phí thu về không bù đắp tất cả các chi phí

- Do cơ quan sự nghiệp thu
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4.3. Lệ phí
 Lệ Phí là khoản thu của nhà nước để bù đắp chi phí mà các cơ 

quan hành chính bỏ ra để thực hiện công tác quản lý nhà nước

 Ví dụ

- Lệ phí trước bạ

- Lệ phí công chứng

- Lệ phí địa chính

 Đặc điểm

- Lệ phí bù đắp toàn bộ chi phí mà nhà nước đã bỏ ra

- Do các cơ quan hành chính thu

- Thuế cũng là một loại hình lệ phí 
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Tăng thu ngân sách nhà nước
 Cải tổ chính sách thuế

- Gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia, địa phương

- Gắn với hoạt động thường xuyên: Thuế định kỳ 

- Tránh hoạt động đầu cơ, giảm bất bình đẳng xã hội: Thuế lũy kế

- Khuyến khích sự phát triển đồng đều giữa các địa phương: Mức thuế 
khác nhau giữa các địa phương khác nhau. 

- Mức thuế hợp lý nhằm điều chỉnh hành vi của đối tượng nộp thuế. 

Thuế phổ biến VAT, TNDN, thu nhập cá nhân: giảm mức thuế ở mức cơ 
bản, tăng thuế lũy kế ở mức cao

Thuế tiêu dùng đặc biệt: tăng mức thuế

 Thu đầy đủ loại thuế

 Thu đúng đối tƣợng

- Rất nhiều đối tượng thu nhập ngầm không thể tính thuế thu nhập cá 
nhân. (Thu nhập từ tự kinh doanh; thu nhập ngầm)

 Giải pháp sáng tạo để tăng thu

- VD: Giải phóng mặt bằng có thể giúp tăng thu NS từ bất động sản
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Kim Liên – Ô chợ dừa

 Độ dài: 1.100 m

 Diện tích mặt đường: 60.000 m2

 Giải phóng mặt bằng: 15.000 m2

 Chi phí giải phóng mặt bằng: 700 

tỷ đồng (46,6 triệu/m2)

 Chi phí xây dựng: 133 tỷ đồng

 NSNN chi: 833 tỷ đồng

Kim Liên – Ô chợ dừa

 Độ dài: 1.100 m

 Giải phóng mặt bằng: 25.000 m2

 Chi phí giải phóng mặt bằng: 

1.050 tỷ đồng (350 tỷ đồng tăng 

thêm)

 Chi phí xây dựng: 133 tỷ đồng

 NSNN chi: 1.183 tỷ đồng

 NSNN thu: 

10.000*100.000.000=1.000 tỷ đồng 

 NSNN bù: 183 tỷ đồng
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5. Chi ngân sách nhà nước
 Chi NSNN là việc phân phối và sử dụng quỹ NSNN nhằm đảm

bảo thực hiện các chức năng của nhà nước
 Phân theo mục tiêu chi
- Chi quốc phòng
- Chi y tế
- Chi giáo dục
- Chi giao thông
- V.v….
 Phân Nội dung chi NSNN
Tuân thủ theo mục lục ngân sách bao gồm 3 nội dung:
- Chi hoạt động
- Chi đầu tư phát triển
- Cho vay và tham gia góp vốn của chính phủ
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Các khoản chi NSNN Việt Nam
Nhóm Tiểu nhóm

0500 Chi hoạt động 0129 Chi thanh toán cho cá nhân

0130 Chi về hàng hóa, dịch vụ

0131 Chi hỗ trợ và bổ sung

0132 Các khoản chi khác

0133 Chi trả lãi tiền vay và lệ phí có liên quan đến các 

khoản vay

0600 Chi đầu tƣ phát 

triển

0134 Chi mua hàng hóa, vật tư dự trữ

0135 Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ và 

đầu tư vào tài sản

0136 Chi đầu tư xây dựng cơ bản

0700 Cho vay và tham 

gia góp vốn của 

chính phủ

0137 Cho vay trong nước và hỗ trợ các quỹ

0138 Cho nước ngoài vay và tham gia góp vốn của 
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Giảm chi NSNN

 Giảm đội ngũ cán bộ nhân viên cơ quan hành chính, sự

nghiệp

 Chi đầu tư phát triển hiệu quả hơn*

 Tăng cường thu hút sự tham gia của tư nhân vào sản xuất và
cung cấp dịch vụ công Public – Private Partnership (PPP)
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THÂM HỤT NGÂN SÁCH

Thâm hụt ngân sách đó là thâm hụt giữa số chi thực tế

vượt số thu thực tế trong một thời kỳ nhất định.

Thâm hụt ngân sách đang là bài toán nan giảng với rất

nhiều quôc gia phát triển và đang phát triển trên thế

giới

Anh_2012: 91/ 2443 tỷ bảng = 3,7%

Mỹ_2011: 1.300/15.643 tỷ USD=8,3%)

Việt Nam_2012: 140.200 tỷ đồng = 4.8%
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Thu –
chi ngân 

sách 
Anh 
năm 
2012
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Thu – chi ngân sách Mỹ năm 
2011
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Tài trợ thâm hụt ngân sách

• Tăng thu NSNN

• Giảm chi NSNN

• Vay nợ trong nước (phát hành trái phiếu chính phủ

(công trái) vay công chúng)

• Vay nợ nước ngoài

• Sử dụng dữ trữ ngoại tệ

• In tiền để chi tiêu

Các biện pháp trên đều có những ảnh hưởng ngoài ý

muốn nhất định, Các chính phủ cần phải có biện pháp

để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế quốc

dân.
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Quy trình NS
 Xây dựng dự toán ngân sách

 Quốc hội phê chuẩn – ban hành Luật

 Thực thi Luật NS
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Quy trình ngân sách của VN

Lập ngân 
sách NN 
trình QH

QH phê
duyệt NS

Chấp hành 
ngân sách

NN

Quyết toán 
ngân sách 

NN
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toán 2015 trình Quốc hội phê
duyệt

- Các nhóm đóng vai trò là Quốc hội, Chính phủ (với
các bộ khác nhau)

STT Cơ quan nhà nƣớc Mục tiêu

I Quốc hội (2) - Giảm thâm hụt ngân sách. Thâm hụt ngân sách

ở mức 4%

- Người dân được cung cấp dịch vụ tốt

- Giảm bất bình đẳng trong xã hội

- Ít tác động đến phát triển kinh tế - xã hội trong

tương lai

- Được đông đảo người dân ủng hộ
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toán 2015 trình Quốc hội phê
duyệt

STT Cơ quan nhà nƣớc Mục tiêu

II Chính phủ

1 Bộ tài chính (2) - Thay đổi thu: Xây dựng dự thảo

ngân sách trình quốc hội

( có thể đề xuất thay đổi luật thuế; 

thay đổi thu khác)

- Thay đổi chi

- Tuân thủ theo các quy luật kinh tế -

xã hội

 Quốc hội phê duyệt

2 Bộ giáo dục và đào tạo (1)

3 Bộ y tế (1)

4 Bộ Khoa học và công nghệ (1)

5 Bộ tài nguyên và môi trường (1)

6 Bộ giao thông vận tải (1)

7 Bộ xây dựng (1)

8 Bộ lao động thương binh và xã hội (1)

9 Bảo hiểm xã hội (1)
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Lưu ý:
 Các chính sách thay đổi đều đồng thời làm tăng và

giảm các nội dung khác nhau của ngân sách nhà nước
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Gợi ý:
Các chính sách lớn:

 Thayđổi chính sách thuế

- Loại thuế

- Mục tiêu

- Đối tượng đánh thuế

- Cách tính thuế: 1 lần hay định kỳ; không đổi hay lũy
tiến; phân biệt địa phương hay không địa phương; 
khác ….

 Tăng ???

 Giảm ???

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Gợi ý:
Các chính sách lớn:
 Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc
 Tăng thu cổ phần hóa DNNN
 Tăng thu thuế từ khu vực vốn đầu tư nước ngoài; DN 

ngoài quốc doanh (thuế VAT, thuế TNDN)
 Tăng thu thuế thu nhập cá nhân
 Giảm thu thuế từ DNNN (thuế VAT, thuế TNDN)
 Giảm thu từ lãi chia phần vốn nhà nước
 Giảm chi thường xuyên khu vực nhà nước (giảm chi 

khối sự nghiệp)
 Giảm chi  đầu tư khu vực nhà nước (giảm chi đầu tư cho

các doanh nghiệp)
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Gợi ý:
Các chính sách lớn:

 Tăng hiệu quả khoản đầu tƣ của nhà nƣớc

 Giảm chi đầu tư xây dựng cơ bản (thông qua giảm
thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản – biện
phát?)

 Giảm thu thuế từ khu vực doanh nghiệp (nhà nước; 
vốn đầu tư nước ngoài; ngoài quốc doanh) (thuế

VAT, thuế TNDN)
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Gợi ý:
Các chính sách lớn:

 Xây dựng bộ máy hành chính hiệu quả

 Giảm chi thường xuyên khối hành chính (lương, 
quản lý hành chính)

 Giảm chi thường xuyên khối sự nghiệp

 Giảm chi thường xuyên khối tổ chức xã hội, đoàn
thể

Giảm thu thuế khu vực DN (thuế VAT, thuế TNDN)

Giảm thu thuế thu nhập cá nhân
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Gợi ý:
Các chính sách lớn:

 Các chính sách khác???
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Yêu cầu các bài trình bày của các bộ
 Gắn với các việc đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội

của quốc gia, địa phương

 Gắn với sự công bằng, bình đẳng trong xã hội

 Cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân

 Tính toán ra các số liệu tăng hay giảm thu – chi ngân sách

 Một sự thay đổi về kế hoạch sẽ tác động cả tăng và giảm thu
chi ngân sách, trực tiếp và gián tiếp; phát triển kinh tế và xã
hội khác

 Giải pháp để tăng hiệu quả hoặc để thực hiện tốt kế hoạch

 Trình bày trên slide

 Quốc hội phê duyệt kế hoạch
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